
TT Tên cơ sở nhà đất

Diện tích 

đất       

(Sđất) 

(m
2
)         

Diện tích 

sàn (Snhà)

(m
2
)                                

Thời hạn 

cho thuê 

( năm)

Mục đích 

sử dụng

Đơn giá cho 

thuê nhà

(đồng/m2/năm)

Giá trị thuê 

nhà 1 năm 

(đồng/ năm)

Giá trị thuê nhà 

5 năm

I Cơ sở nhà, đất cho thuê theo phương thức niêm yết giá

1

Trạm Y tế Đông Lương 

(cũ) đường Nguyễn Hữu 

Khiếu, phường Nam 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

704,0 150,60 5 TMD 301.872 45.462.000 227.310.000

II Cơ sở nhà, đất cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh

1

Trạm y tế Đông Lễ (cũ) 

số 43 đường Thạch Hãn, 

phường Nam Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị

829,0 277,31 5 TMD 340.511 94.427.000 472.135.000

2

Thanh tra tỉnh Quảng Trị 

(cũ) số 235 đường Hùng 

Vương, phường Nam 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

1.753,0 1.733,0 5 TMD 552.154 956.883.000 4.784.415.000

PHỤ LỤC  

PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CHO THUÊ NHÀ

( Kèm theo Quyết định số                  /QĐ-UBND ngày      tháng        năm 2026 của UBND  phường Nam Đông Hà)
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